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im Dung dịch uống Hộp 1 lọ 30 mi Dung dịch uống Hộp † lo 30 ml _ || 

Brucanote Brucanote 

: Thành phần: 
: Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

mqí 

mdí ml 
* 

ce tell Mỗi 30 ml dung dịch chứa 80 mg tư, ea sắt protein succinylat 1600mg) Sat (tuong đương với sắt protein Sắt protein succinylat 1600ma) Bảo quản: succinylat 1600mg) 
Bảo quản trong bao bì kín, tránh 
ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
30°C. 

Chỉ định, liều dùng và cách dùng, 
tác dụng không mong muốn, 
chống chỉ định, thận trọng và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo 

SDK: 
LSX: 
NSX: dd.mm.yyyy 
HD: dd.mm.yyyy 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
Nhà sản xuất: trước khi dùng 

Không được tiêm 
` 

Đểxa tam tay trẻ em 

CPCÍHN 

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội Weel la mã LH 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 
sh (tím ma vach (nếu) de xã Văn Bình, huyện Thường Tin, cPC4HN 

cPC4HN thành phố Hà Nội 
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| Dung dich uong Lo 30 ml 

Brucanote 

| = Thành phần: 
| Brucanote Mỗi 30 mi dung dịch chứa 80 mg 

Sắt (tương đương với sắt protein 
succinylat 1600mg) 
Chỉ định, liều dùng và cách dùng, 
tác dụng không mong muốn, 
chống chỉ định, thận trọng và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo 

Sat 80 mg/ 30 ml 
à (tương đương với 

Sat protein succinylat 1600mg) 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng af 

Dé xa tầm tay trẻ em 4 về 
Không được tiêm » ÔNG T 

LSX: Sử DỤNG tự 
HD: dd.mm.yyyy Í = CO PHAN \ 

CPCÍHN 

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

CPCÍHN xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

Dung dịch uống Lọ 150 ml 

Brucanote 

Brucanote Tranfiphôrr 
Mỗi 150 ml dung dịch chứa 400 mg 
Sắt (tương đương với sắt protein 
succinylat 8000mg) 
Chỉ định, liều dùng và cách dùng, 
tác dụng không mong muốn, 
chống chỉ định, thận trọng và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em 
Không được tiêm 

Sắt 400 mg/ 150 ml 
) (tương đương với 

sat protein succinylat 8000mg) 

LSX: 
HD: dd.mm.yyyy 

Nha sản xuất: 

CPCHN 

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 
xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 

crc HN thành phố Hà Nội 
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Dung dịch uống Hộp 1 lọ 150 mi 

Brucanote 

Sat 400 mg/ 150 mi 
(tương đương với 

Sat protein succinylat 8000mg) 

cPC4HN 

CONG TY 
cOPHAN \= 

| *X| ĐƯỢC PHẨM |* 
os WES 

+ $ 

Dung dịch uống Hộp 1 lọ 150 mi 

Brucanote 

Brucanote 
Sat 400 mg/ 150 mi 
(tương đương voi 

Sat protein succinylat 8000mg) 

Thành phần: 
Mỗi 150 ml dung dịch chứa 400 mg 
Sắt (tương đương với sắt protein 
Succinylat 8000mg) 

Chỉ định, liều dùng và cách dùng, 
tác dụng không mong muốn, 
chống chỉ định, thận trọng và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em 
Không được tiêm 

(Vị tríin mã vạch (nếu cóJ) 

CPCHN 

Brucanote 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Bảo quản: 
Bảo quản trong bao bì kín, tránh 
ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 
30°C. 

SDK: 
LSX: 
NSX: dd.mm.yyyy 
HD: dd.mm.yyyy 

Nhà sản xuất: 

sh, 
cpc4un 

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 
xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 
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brucanote 
Thành phần: 
Mỗi 15 ml dung dịch chứa 40 mg Sắt (tương đương với sắt protein succinylat 800mg) 
Chỉ định, liều dùng và cách dùng, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định, 
thận trọng và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Dé xa tâm tay trẻ em 
Không được tiêm 

Hộp 10 gói x 15 ml 

Brucanote 
Sắt 40 mg/ 15ml - 
(tương đương với sắt protein succinylat 800mg) 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 
Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 
SDK: 
LSX: 

NSX: dd.mm.yyyy 
HD: dd.mm.yyyy 

91ou 
p
 

Nhà san xuất: 

91OU?2n1q 

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 

cpè4nw Bình, huyện Thường Tin, thành phố Hà Nội 

2
g
 

(Vị trí in mã vạch (nếu có); 

CPC HN 
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®) 2 ` ' 3}O0U5511q s/ CỐPHẨN \>=\ 
|x| Được PHẨM |* 

a Ny 

Dung dịch uống Hộp 20 gói x 15 ml gái Hộp 20 gói x 15 ml 

Brucanote Brucanote 

Brucanot — Brucanote ere 
Sat 40 mg/ 15 ml Mỗi 15 ml dung dịch chứa 40 Sắt 40 mg/ 15ml 
(tương đương với sat protein succinylat 800mg) 0206.115 clic 11 " (tương đương với sắt protein succinylat 800mg) [sade bold 

protein succinylat 800mg) Bảo quản trong bao bì kín, 
tránh ẩm, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ dưới 30°C, Chỉ định, liều dùng và cách 

dùng, tác dụng không mong 
muốn, chống chỉ định, thận 
trọng và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc kèm theo 

SDK: 
LSX: 
NSX: dd.mm.yyyy 
HD: dd.mm.yyyy 

Nhà sản xuất: 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 

trước khi dùng 
Dé xa tâm tay trẻ em 
Không được tiêm cpẻ1iu 

Công ty cổ phần dược phẩm 
; 

ere CPC1 Hà hội - 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương rN (Vị tríin mã vạch (nếu có)) be xã Văn B'nh, huyện “hường Tin, cPŠ HN CPŠiHN thành phố Ha Nội 
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Y NG TYNAN 
£ 

LÝ | ĐƯỢC PHẨM | * 
3\ CPCI HÀ NộL/S/ 
ee 6p 50 gói x 15 mi 

Bung dịch uống 
Hộp 50 gói x 15 mi Brucanote 

Brucanote Brucanote — Brucanote Tnnnm= 
Sat 40 mg/ 15 mi Mỗi 15 ml dung dich chứa 40 mg Sắt (tương Sắt 40 mg/ +5 mi Bảo quản: ; 

(tương đương với sat protein suc. 800mg) đương với sắt protein succinylat 800mg) 
ì (tương đương với sắt protein succi nylat 800mg) TA quản trong bao bì kín, tranh ẩm, tránh ánh 

Chỉ định, liều dùng và cách dùng, tác dụng 
sáng, nhiệt độ dưới 30°C, 

không mong muốn, chống chỉ định, thận 
SDK: 

trọng và các thông tin khác: Xem trong tờ 
LSX: 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 
NSX: dd.mm.yyyy 
HD: dd.mm.yyyy 

Nhà sản xuất: 

sh 
CPÈ†HN 

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Dung dịch uống 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em 
Không được tiêm 

(Vị tríin mã vạch (nếu có)) 

CPỀ HN 
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BRUCANOTE 
15 ml dung dịch chứa 40 mg Sat (tương duong với sat protein succinylat 800mg) 

Dé xa tam tay trẻ em 

Doc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng 

Thành phần 

Mỗi 15 ml chứa: 

Thành phân hoạt chất: Sắt.................... 40 mg (tương đương với sắt protein succinylat 800mg) 

Thành phan tá dược: Sorbitol, propylen glycol, natri methylparaben, natri propylparaben, natri 

saccharin, natural flavor A1385617, natri hydroxid, nước tinh khiết. 

Dạng bào chế: Dung dịch uống 

Mô tả: Dung dịch màu nâu, đồng nhất 

pH: 5,0-8,0 

Chỉ định 

BRUCANOTE được chỉ định để điều trị các tình trạng thiếu sắt tuyệt đối hoặc tương đối: thiểu 

máu thiếu sắt tiềm tàng hoặc toàn phát ở trẻ em và người trưởng thành, thiếu máu thứ phát do 

xuất huyết mãn tính, phụ nữ mang thai, cho con bú. 

Liều dùng và cách dùng 

Thuốc dùng theo đường uống. 

Người lớn: 15-30 ml/ngày (tương đương 40-80 mg Fe?" ngày) theo ý kiến của nhân viên y tế, 

chia làm 2 lần, tốt nhất là uống trước bữa ăn. 

Trẻ em: 1,5 ml/kg/ngày (tương đương dén 4 mg Fe**/kg/ngay), hoặc theo đánh gia y tế, chia làm 

2 lần, tốt nhất là uống trước bữa ăn. 

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước trước khi uống. 

Thời gian điều trị: Thuốc nên được dùng cho đến khi cơ thể bổ sung đủ lượng sắt bình thường 

(thường là 2-3 tháng). 

Liều tối đa hàng ngày: Các thử nghiệm về hiệu quả và khả năng dung nạp của thuốc được tiến 

hành trên người được thực hiện bằng cách sử dụng các liều nêu trên (Người lớn: 1600 mg sắt 

protein succinylat/ngày - Trẻ em: 1,5 ml/kg/ngay). Do đó, không có chỉ định nào liên quan đến 

việc sử dụng liều cao hơn liều khuyến cáo. 

Chống chỉ định 

- Dị ứng với sắt protein succinylat hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc 

- Người mắc bệnh hemosiderosis hoặc hemochromatosis 

- Người thiếu máu bat sản, tan máu hoặc thiếu máu sideroacrestic 

- Viêm tụy mãn tính hoặc xơ gan thứ phát do haemochromatosis (thừa sat) 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 
- Nên bảo quản thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em. 

- Phải xác định được nguyên nhân gây thiếu sắt hoặc thiếu máu. Bên cạnh liệu pháp bổ sung sắt, 

nên xây dựng phương pháp điều trị căn nguyên cho những tình trạng này nếu có. 

- Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người không dung nạp protein sữa do có thể gây dị ứng. 

https://trungtamthuoc.com/



- Việc sử dung không làm phát sinh nguy cơ nghiện hoặc phụ thuộc thuốc. Tuy nhiên thời gian 

sử dụng không được quá 6 tháng, trừ khi có xuất huyết liên tục, rong kinh hoặc mang thai. 

- Thuốc chứa sorbitol. Sorbitol là nguồn dinh dưỡng giàu fructose. Nếu bệnh nhân (hoặc bệnh 

nhỉ) được chân đoán có rỗi loạn dung nạp với một số loại đường nhất định, hoặc nếu bệnh nhân 

bị rối loạn không dung nap fructose do di truyền, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc 

này. 

- Thuốc chứa natri methylparaben, natri propylparaben, có thé gây dị ứng trong các trường hợp 

mẫn cảm. 

- Thuốc này có chứa 1000 mg propylen glycol trong mỗi 15ml. Nếu trẻ dưới 4 tuần tuổi, hỏi ý 

kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi cho trẻ dùng thuốc, nhất là khi trẻ được cho dùng các thuốc 

khác có chứa propylen glycol hay alcol. 

- Thuốc này có chứa dưới 1 mmol (23 mg) natri trong mỗi I5ml, về cơ bản được xem như 

‘khong chứa natri’. 

Sử dung thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Không có biện pháp phòng ngừa cụ thể khi sử dụng trong trường hợp mang thai hoặc cho con 

bú. BRUCANOTE được chỉ định trong trường hợp thiếu sắt có thé xảy ra trong thời kỳ mang 

thai và trong thời gian cho con bú. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

Không có dữ liệu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, các 

ảnh hưởng là khó xảy ra. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

Tương tác thuốc-thuốc 

Sắt có thể làm giảm hấp thu hoặc sinh khả dụng của các loại thuốc sau: tetracyclin, 

bisphosphonats, quinolon, penicillamin, thyroxin, levodopa, carbidopa và alpha-methyldopa. 

Uống thuốc BRUCANOTE ít nhất 2 giờ sau khi uống các loại thuốc này. 

Hấp thu sắt có thể được tăng lên khi dùng đồng thời với hơn 200 mg acid ascorbic, hoặc giảm 

khi dùng đồng thời với các thuốc kháng acid. 

Chloramphenicol (kháng sinh) có thể làm chậm đáp ứng với điều trị bằng thuốc có chứa sắt 

Không có tương tác thuốc nào được báo cáo khi điều trị đồng thời với thuốc đối kháng H2. 

Tương tác với thức ăn, đồ uóng 

Các chất liên kết với sắt (chang hạn như phosphat, phytat và oxalat) chứa trong rau, sữa, cà phê 

hoặc trà, ức chế sự hấp thu sắt. Uống BRUCANOTE it nhất 2 giờ sau khi ăn hoặc uống các loại 

thực phẩm này. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR) 

Các tác dụng không mong muốn rất hiếm khi xảy ra. Rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, buồn 

nôn, đau thượng vị) có thể xuất hiện, đặc biệt ở mức liều cao và giảm dần khi ngừng điều trị 

hoặc giảm liều. Việc sử dụng các chế phẩm sắt có thể làm cho phân có màu xám đen hoặc xám 

đậm. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu gap các tác dụng không mong muốn như trên khi 

sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và 

Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia.
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Địa chi: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: 024.3.9335.618; Fax: 024.3.9335642; 

Email: di.pvcenter@gmail.com 

Quá liều và cách xử trí 

Các triệu chứng 

Trong trường hợp dùng quá liều muối sắt, bệnh nhân có thể bị đau thượng vi, buồn nôn, tiêu 

chảy và nôn ra máu, thường kèm theo buồn ngủ, xanh xao, tím tái, sốc, có thé dẫn đến hôn mê. 

Xử trí . ; ; ; 

Việc điều trị nên càng nhanh càng tốt va bao gdm việc dùng thudc gây nôn, tiép theo là rửa da 

dày và thực hiện các biện pháp điều trị hỗ trợ thích hợp. Có thể sử dụng thuốc tạo phức với sắt, 

chang hạn như deferoxamin. 

Đặc tính dược lực học 

Ma ATC: B03AB09. 

Nhóm tác dung dược ly: Thuốc điều trị thiếu máu dựa trên sắt hóa trị ba để điều trị tình trạng 

thiểu sắt. 

Thanh phần hoạt chất của BRUCANOTE là sắt protein succinylat. BRUCANOTE là một chế 

phẩm trong đó sắt được liên kết với protein sữa succinyl hóa để tạo thành phức hợp sat-protein 

chứa 5,0% + 0,2% sắt hóa trị ba. 
Do đặc tính hòa tan đặc biệt của nó, phức hợp sắt protein succinylat liên kết với nhau tạo kết tủa 

trong môi trường dạ dày. Sau đó, sat protein succinylat phân hủy trong môi trường pH kiềm của 

tá tràng, do đó cho phép niêm mạc ruột hap thụ sắt, trong khi thành phan protein của phân tử - 

được tiêu hóa bởi protease tuyến tụy. 

Đặc tính dược động học 

Không thé tiến hành các nghiên cứu dược động học truyền thong với các hợp chất gốc sắt, trong 

trường hợp sắt protein succinylat, phần protein được tiêu hóa qua dịch tiêu hóa và sắt được hấp 

thu với lượng tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể. Trong điều kiện bình thường, lượng sắt mất di 

rất ít, hầu hết được thải trừ qua kinh nguyệt và một lượng không đáng kể thải trừ qua mật, mồ 

hôi và bong tróc da. 

Quy cách đóng gói: 

15 ml/gói. Hộp 10 gói, 20 gói, 50 gói 

30 ml/lọ. Hộp | lọ kèm dụng cụ chia liều 

150 ml/ lọ. Hộp | lọ kèm dụng cụ chia liều 

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh am, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

Hạn dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở 

Nhà sản xuất 

____ CPCTHN. 
Công ty cô phan dược phẩm CPCI Hà Nội 

Cụm công nghiệp Hà Binh Phuong, xã Văn Bình, huyện Thường Tin, thành phố Hà Nội

https://trungtamthuoc.com/


